
STT TỔ ĐẠI BIỂU THỜI GIAN HỌ TÊN ĐẠI BIỂU ĐỊA ĐIỂM

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Hồng Loan

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Nguyễn Xuân Long

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Nga (Sư cô Thích Đàm Nhã)

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hách

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Nguyễn Xuân Ứng

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Hồng Loan

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Xuân Long

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Nga (Sư cô Thích Đàm Nhã)

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hách

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Nguyễn Xuân Ứng

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Hồng Loan

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Nguyễn Xuân Long

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn An

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Cường

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Đặng Trần Phi

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Văn Thúy Hoa

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn An

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Cường

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Đặng Trần Phi

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Văn Thúy Hoa

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn An

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Kim Dung

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

NĂM 2025

(Kèm theo thông báo số     /TB-HĐND ngày      /01/2025 của Thường trực HĐND Quận)

Tổ 1: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo1
Trụ sở UBND

Phường Xuân Tảo

2 Tổ 2: Đông Ngạc, Đức Thắng
Trụ sở UBND

Phường Đức Thắng



STT TỔ ĐẠI BIỂU THỜI GIAN HỌ TÊN ĐẠI BIỂU ĐỊA ĐIỂM

Tổ 1: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo1
Trụ sở UBND

Phường Xuân Tảo

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Dương Ngọc Thanh

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Dương Ngọc Thanh

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Hiển

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Hiển

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Dương Ngọc Thanh

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Hiển

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Hiển

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Dương Ngọc Thanh

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Hà Văn Hải

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Lê Đức Hùng

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Trọng Bình

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thủy

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thành

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Trọng Bình

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thủy

3 Tổ 3: Thụy Phương, Liên Mạc

Trụ sở UBND

Phường

Thụy Phương 

4 Tổ 4: Tây Tựu, Thượng Cát
Trụ sở UBND

Phường Tây Tựu

Tổ 5: Minh Khai5
Trụ sở UBND

Phường Minh Khai



STT TỔ ĐẠI BIỂU THỜI GIAN HỌ TÊN ĐẠI BIỂU ĐỊA ĐIỂM

Tổ 1: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo1
Trụ sở UBND

Phường Xuân Tảo

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thành

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Trọng Bình

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thủy

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thành

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Nguyễn Trọng Bình

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thủy

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thành

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Mạnh Cường

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thu Hương

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Nguyễn Hữu Tuyên

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Mạnh Cường

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thu Hương

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Nguyễn Hữu Tuyên

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Mạnh Cường

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thu Hương

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Nguyễn Hữu Tuyên

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Nguyễn Mạnh Cường

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Lê Thị Thu Hương

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Nguyễn Hữu Tuyên

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thảo

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hải

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Lưu Ngọc Hà

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thảo

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hải

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Lưu Ngọc Hà

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thảo

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hải

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Lưu Ngọc Hà

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Thảo

6 Tổ 6: Phúc Diễn 
Trụ sở UBND

Phường Phúc Diễn

Tổ 5: Minh Khai5
Trụ sở UBND

Phường Minh Khai

Tổ 7: Phú Diễn7
Trụ sở UBND

Phường Phú Diễn



STT TỔ ĐẠI BIỂU THỜI GIAN HỌ TÊN ĐẠI BIỂU ĐỊA ĐIỂM

Tổ 1: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo1
Trụ sở UBND

Phường Xuân Tảo

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Nguyễn Văn Hải

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Lưu Ngọc Hà

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Ngô Ngọc Vĩ

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thường Sơn

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Ngọc

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thường Sơn

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Chu Thanh Hà

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Ngô Ngọc Vĩ

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Ngọc

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Chu Thanh Hà

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thường Sơn

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Chu Thanh Hà

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Ngô Ngọc Vĩ

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Nguyễn Đức Ngọc

Ngày 16/1/2025 (Thứ năm) Lưu Minh Đông

Ngày 20/2/2025 (Thứ năm) Trần Thanh Túy

Ngày 20/3/2025 (Thứ năm) Bùi Thị Trinh

Ngày 17/4/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Nắng Mai

Ngày 15/5/2025 (Thứ năm) Đỗ Thị Ngân

Ngày 19/6/2025 (Thứ năm) Lưu Minh Đông

Ngày 17/7/2025 (Thứ năm) Trần Thanh Túy

Ngày 21/8/2025 (Thứ năm) Bùi Thị Trinh

Ngày 18/9/2025 (Thứ năm) Nguyễn Thị Nắng Mai

Ngày 16/10/2025 (Thứ năm) Đỗ Thị Ngân

Ngày 20/11/2025 (Thứ năm) Lưu Minh Đông

Ngày 18/12/2025 (Thứ năm) Trần Thanh Túy

Tổ 7: Phú Diễn7
Trụ sở UBND

Phường Phú Diễn

9 Tổ 9: Cổ Nhuế 2
Trụ sở UBND

Phường Cổ Nhuế 2

8 Tổ 8: Cổ Nhuế 1
Trụ sở UBND

Phường Cổ Nhuế 1


